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Họ và tên:        

 

Ngày  tháng   năm     

Bài T�p T�i Nhà #15 
(soạn theo sách “Tiếng Nước Tôi”) 

** Ghi Chú: 
Xin phụ huynh vui lòng giúp các em ôn bài và làm bài ở nhà.  
Sẽ có kiểm tra vào tuần tới 
 

Tập Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.  Thí dụ:  ngờ, ngờ-i-nghi-ngã-nghĩ, nghĩ.  Phụ 
âm ngh chỉ ghép với những vần bắt đầu bằng nguyên âm e, ê và i.) 

ngh 
(ngờ) 

ngh-e 
(ngờ-e-nghe) 

nghe 
(nghe) 

 

ngh 
(ngờ) 

ngh-ĩ 
(ngờ-i-nghi-ngã-nghĩ) 

nghĩ 
(nghĩ) 

 
ngh 

(ngờ) 

ngh- 
(ngờ-i-nghi-hỏi-nghỉ) 

nghỉ 
(nghỉ)  

ngh 
(ngờ) 

ngh- 
(ngờ-ê-nghê-huyền-nghề) 

nghề 
(nghề) 
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ngh 
(ngờ) 

ngh- 
(ngờ-e-nghe-sắc-nghé) 

nghé 
(nghé) 

 

ngh 
(ngờ) 

ngh-êu 
(ngờ-êu-nghêu) 

nghêu 
(nghêu) 

 
 
Tập Viết 
(Cho các em viết lại những chữ sau đây.  Cho các em vừa viết vừa đọc chữ đang viết.) 
 

 

________________________  ________________________ 

________________________  ________________________ 

 

________________________  ________________________ 

________________________  ________________________ 

 

________________________  ________________________ 

________________________  ________________________ 

 

________________________  ________________________ 

________________________  ________________________ 
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________________________  ________________________ 

________________________  ________________________ 

 

________________________  ________________________ 

________________________  ________________________ 

 
Tập Ghép Vần  
(Cho các em ghép vần.  Thí dụ: ngờ, ngờ-e-nghe, ngờ-ê-nghê, ngờ-i-nghi, v.v..) 

ngh e ê i 

ngh nghe nghê nghi 
ngh nghé nghế nghí 
ngh nghè nghề nghì 
ngh nghẻ nghể nghỉ 
ngh nghẽ nghễ nghĩ 
ngh nghẹ nghệ nghị 

 
Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.  Khoanh tròn những từ có phụ âm ng và gạch dưới 
những từ có phụ âm ngh.  Sau đó, cho các em đọc lại những từ này.) 

Bố đang chăm chú nghe tin tức. 

 

Chị Ngọc ngồi suy nghĩ một mình. 
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Ba nằm trên ghế nghỉ ngơi 

 

Cô Nga làm nghề bác sĩ 

 
Nghé là con trâu con 

 

Con nghêu có cái vỏ rất cứng. 
 

 
Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em chọn và viết câu trả lời vào những hàng kẻ.) 
 

Bố đang làm gì? 
___________________________________
___________________________________ 

a. đọc báo 
b. đọc truyện 
c. nghe tin tức 

Chị Ngọc ngồi làm gì một mình? 
___________________________________
___________________________________ 

a. cầu nguyện 
b. làm bài 
c. suy nghĩ 
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Vỏ con nghêu như thế nào? 
___________________________________
___________________________________ 

a. cứng 
b. mềm 
c. sần sùi 

Cô Nga làm nghề gì? 
___________________________________
___________________________________ 

a. thư ký 
b. y tá 
c. bác sĩ 

Ba nằm trên ghế làm gì? 
___________________________________
___________________________________ 

a. đọc báo 
b. nghỉ ngơi 
c. nghe nhạc 

Con trâu con là con gì? 
___________________________________
___________________________________ 

a. con bò 
b. con nghé 
c. con ngựa 

 
Đặt câu với các từ sau đây 

nghe  nghĩ  nghêu nghỉ  nghề  nghé 
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Ôn lại những chữ thường dùng sau đây 
(Xin phụ huynh kiểm tra các em những chữ sau đây. Nếu các em viết sai, cho các em 
viết lại 3 lần cho thuộc) 

sáng trưa chiều tối nắng 

mưa xuân hạ thu đông 
 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Từ Ghép 

_____ 1. Hiền A. Biếng 

_____ 2. Lười B. Dốt 

_____ 3. Ngu C. Lành 

Chữ Ký Phụ Huynh: ________________________________ Ngày  _________ 


